
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT HÀNG HÓA 

(Đính kèm Thư mời báo giá số 192/TĐT-KHDA ngày 15/01/2026) 

Stt 
Tên hàng 

hóa 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa 

1 Bút bi 23.500 Cái 

- Mực xanh dương, mực êm trơn, 

viết đều mực, nét viết mượt, không 

chảy mực, nhanh khô, không bị lem. 

- Ngòi bút 0,5 mm, thiết kế nút bấm 

và cài giắt chắc chắn, có thể kẹp 

được sổ bìa dày 3mm; Thân bút màu 

trắng, in màu logo TDTU, tên trường 

1 vị trí, đính kèm hình ảnh minh họa. 

- Nội dung in ấn trên bút rõ ràng, 

không nhòe, lem mực in. 

- Thành phẩm: 1 bút/bọc nilong hoặc 

đóng hộp 100 bút/hộp. 

 

 

2 Gấu bông 2.730 Cái 

- Gấu bông chiều cao size 35cm ± 

5%, chiều rộng phần đầu 15cm ± 

5%, (không tính tai gấu rộng khoảng 

4cm), chiều rộng phần thân 16cm ± 

5% không gồm tay gấu, chiều rộng 

phần chân 32cm ± 5%, đường kính 

chân gấu 8cm ± 5%, đường kính tay 

gấu 3cm ± 5%; dáng gấu hài hòa, 

không có đuôi. 

- Chất liệu: lông xù màu nâu nhạt; 

gấu mặc áo trắng vải thun có tay, cổ 

tròn, may viền cổ, viền tay áo, viền 

vạt áo, in logo trước áo tại vị trí bụng 

gấu chiều cao chữ TDT 2.5 cm; 

không rụng lông, ra màu trong quá 

trình sử dụng, giặt, vệ sinh. 

- Ruột gấu bông: chất liệu gòn hoặc 

tương đương.  

- Thành phẩm: 1 con/bọc nilong.  

 

 



Stt 
Tên hàng 

hóa 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa 

3 Quạt giấy 1.600 Cái 

- Quạt nhựa cầm tay, cán quạt bằng 

chất liệu PP, nan quạt chất liệu 

PVC, đảm bảo cố định, độ chắc 

chắn của quạt. 

- Kích thước: chiều dài tổng thể 

(R24cm * C32.5cm) ± 5%, trong 

đó cán quạt dài 12cm, chiều dài 

phần quạt 20.5cm. 

- Dán giấy (chất liệu decal) couche 

định lượng tối thiểu 100gsm, cán 

bóng 2 mặt lên bề mặt của phần 

thân quạt. 

- Nội dung in ấn trên quạt rõ ràng, 

không nhòe, lem mực in. 

- Nội dung in cụ thể sẽ được cung 

cấp cho Nhà thầu trước khi ký hợp 

đồng. 

- Thành phẩm đóng gói: 500 

quạt/thùng. 

 

 

4 Nón 810 Cái 

- Chất liệu: kaki cotton 100%. 

- Màu sắc: màu trắng theo hình mẫu 

đính kèm, sản phẩm không ra màu 

trong quá trình sử dụng, giặt. 

- Khóa cài kim loại phía sau dùng để 

điều chỉnh độ rộng của nón, đảm 

bảo không rỉ sét trong quá trình sử 

dụng. 

- Logo TDTU thêu 1 vị trí, 2 màu 

(xanh - đỏ): 30 x 76mm. 

- Thành phẩm đóng gói: 1 nón/túi 

nilong. 

 



Stt 
Tên hàng 

hóa 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa 

5 Túi vải 1.580 Túi 

- Túi vải phần thân: chất liệu canvas, 

màu trắng tinh. 

- Túi vải phần quai xách: chất liệu 

canvas, màu trắng tinh. 

- Có khóa kéo màu trắng, 1 ngăn 

chính. 

- Kích thước thân túi: ngang 33 cm x 

cao 38 cm; phần quai xách: 2,5 cm 

x 40 cm; đáy xuông. 

- Mặt trước: in màu chuyển nhiệt, 

logo TDT 1 mặt trước (kích thước 

logo: rộng 10cm, dài theo tỉ lệ logo 

khoảng 20cm). 

- Mặt sau: in màu chuyển nhiệt. 

- Nội dung in cụ thể sẽ được cung 

cấp cho Nhà thầu trước khi ký hợp 

đồng. 

- Thành phẩm: 1 túi/túi nilong. 

 

6 Balo 610 Cái 

- Chất liệu vải: vải bố 1680D PVC. 

- Màu sắc: xám (chính), phối nắp 

đen. 

- Phụ liệu kèm theo: quai đeo. 

- Size: 44x32x15 cm (cao x ngang x 

hông). 

- In ấn: logo TDTU (2 màu). 

- Số lượng ngăn chứa: 1 ngăn chính, 

1 ngăn phụ mặt trước, 2 ngăn phụ 

bên hông. 

- Thành phẩm: 1 balo/bọc nilong. 

 

 


